
MST Tên công ty
Khu phố/Ấp 

cũ

Khu phố/Ấp 

mới
Phường/Xã

1
0304446237-

002

Chi nhánh Công ty cổ phần 

thương mại dịch vụ Kim Trường 

Thịnh tại Bình Phước

ấp 2, xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Ấp  2 Ấp  2 xã Bù Đăng

2 3800282944
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Vương Bảo

ấp 2 xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Ấp 2 Ấp 2 xã Bù Đăng

3 3800422398
Công ty TNHH một thành viên 

Vượng Phát

ấp 3, xã Minh Hưng,, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Ấp 3 Ấp 3 xã Bù Đăng

4 3800758750

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Xuân Tấn 

Phát

ấp 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai
 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Ấp 4 Ấp 4 xã Bù Đăng

5 3800682692
Trường Trung Học cơ sở Minh 

Hưng

ấp 6, Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
ấp 6 ấp 6 xã Bù Đăng

6 3801035401
Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Kim Thủy
Ấp 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Ấp 6 Ấp 6 xã Bù Đăng

7 3801179957
Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp 

Bù Đăng

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Lập Đức Lập xã Bù Đăng

8 3801237743
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI BEAUTY SPA

Đường Hai Bà Trưng, T.D.P Tân 

Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Hai Bà 

Trưng, Khu 

Tân  Hưng

Đường Hai Bà 

Trưng, Thôn 

Tân  Hưng

xã Bù Đăng

9 3800100993 DNTN Tiệm vàng Kim Lộc
Thị trấn Đức Phong, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

10 3800101073
XNTD Sản xuất nước đá Đức 

Phong

Thị trấn Đức Phong, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

11 3800407992 Công ty TNHH Trần Tiến
46 Đường 14/2 - Đức Lập - Đức 

Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

12 3800478792 Công ty cổ phần Minh Tiến
Khu Đức Lập - TT.Đức Phong, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

13 3800661847

Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại và Dịch vụ cơ điện 

lạnh Khánh Hưng

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

14 3800979037
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Kim Song Mã

Tổ 1, khu Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

15 3801084832
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Hoàng Cúc Thành Đạt

Số 126, Thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

Địa phương hỗ trợ niêm yếtThông tin công ty có cùng ĐDPL 

THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

THUẾ CƠ SỞ 10 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRẠNG THÁI 03 - NNT NGỪNG HĐ NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MST

(Ban hành kèm theo Công văn số          /TCS10-QLDN1 ngày     tháng 7 năm 2026)

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở
Công chức quản 

lý
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16
0312458282-

002

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Sản Xuất Thương Mại Hồng 

Thoa - Trạm Xăng Dầu Tài Lộc 18

Số 9999 quốc lộ 14, ấp 4, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

17
0313617136-

062

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH 

THUẬN PHONG – VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 06- TỈNH 

BÌNH PHƯỚ

Quốc lộ 14, Khu phố Đức Lập, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức lập, 

Khu Đức 

Phong
xã Bù Đăng

18 3800979164
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thanh Khôi

Số 127 khu Đức Thọ, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Thọ Khu Đức Thọ xã Bù Đăng

19 3801293642
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THANH BP

Số  79, Khu Phố Đức Thọ, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Thọ Khu Đức Thọ xã Bù Đăng

20 3800283680
Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển 

Nông Thôn huyện Bù Đăng
QL 14, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
QL14, Thôn 2 QL14, Thôn 2 xã Bù Đăng

21
0312087302-

143

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

HUYỆN BÙ ĐĂNG - CÔNG TY 

TNHH NIN SING LOGISTICS

QL14, thôn 2, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
QL14, Thôn 2 QL14, Thôn 2 xã Bù Đăng

22
3800257793-

006

Chi Cục Thi Hành án Huyện Bù 

Đăng

Số 80 Trần Hưng Đạo, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 80 Trần 

Hưng Đạo, 

Khu  Tân Hưng

Số 80 Trần 

Hưng Đạo, 

thôn  Tân Hưng

xã Bù Đăng

23 3800467215
Phòng Văn hoá, Khoa học và 

Thông tin huyện Bù Đăng

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Lập Thôn  Đức Lập xã Bù Đăng

24 3801045287
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Sản Xuất Thương Mại Thiên Phát

Hẻm 02, đường Lê Quý Đôn, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Lập thôn  Đức Lập xã Bù Đăng

25 3801146951
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

ENJOYTIME

Số nhà 93B Điểu Ong, Khu Đức 

Lợi, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu  Đức Lợi Thôn  Đức Lợi xã Bù Đăng

26 3801061779
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Hoàng Đăng

Số nhà 18, Khu Đức Thọ, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Thọ Thôn  Đức Thọ xã Bù Đăng

27 3801161357
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẠI HẢI GIANG PHÁT

Số nhà 16, đường C5, Khu phố 

Đức Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Thọ Thôn  Đức Thọ xã Bù Đăng

28 3800641061

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ 

TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH 401

Đường 14/12, Khu Tân Hưng, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Tân Hưng

Thôn  Tân 

Hưng
xã Bù Đăng



MST Tên công ty
Khu phố/Ấp 

cũ

Khu phố/Ấp 

mới
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29
0302145869-

015

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Tài Lộc - Trạm Xăng Dầu 

Tài Lộc 17

Thôn 2, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 2 Thôn 2 xã Bù Đăng

30
3800220105-

001

Chi nhánh- DNTN Trạm xăng dầu 

Mỹ Hoa

Thôn 2, xã Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 2 Thôn 2 xã Bù Đăng

31 3801315871

CÔNG TY TNHH NÔNG 

NGHIỆP SỐ 115 DRONE BÌNH 

PHƯỚC

Quốc lộ 14, Thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 3 Thôn 3 xã Bù Đăng

32 3800755118
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Đồng Thắng

Thôn 4, ấp 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 4 Thôn 4 xã Bù Đăng

33 3800782986
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Xây Dựng Đức Tiến

Số 107, thôn 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 4 Thôn 4 xã Bù Đăng

34 3800913170
Công Ty TNHH Nhật Thành Bình 

Phước

Số 168, Thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 6 Thôn 6 xã Bù Đăng

35 3800717169

CÔNG TY TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

ANH CHUNG

Khu Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Hòa Thôn Đức Hòa xã Bù Đăng

36
0106718369-

001

Văn Phòng Đại Diện Công Ty 

TNHH Tầm Nhìn Đại Hưng 668 

Tại Bình Phước

240 Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

240 Khu Đức 

Lập
Thôn Đức lập xã Bù Đăng

37 3800378188 Công ty TNHH Song Hùng
Khu Đức Lập, TT. Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Lập Thôn Đức Lập xã Bù Đăng

38 3801165471

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 

SẢN NHÀ ĐẤT VIỆT

Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn Đức Lập Thôn Đức Lập xã Bù Đăng

39
3702449666-

002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

PHẠM GIA HƯNG

Số 288, Quốc lộ 14, Khu phố Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn Đức Lập Thôn Đức Lập xã Bù Đăng

40 3800284684
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo 

Huyện Bù Đăng

168, QL14, Hòa Đồng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

41 3800373655
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - 

Thể Thao Huyện Bù Đăng

Số 22 đường 14/12, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

42 3800431219 Phòng Nông nghiệp và Môi trường
Quốc Lộ 14, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

43 3800431307
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện Bù Đăng

QL14, Khu Hòa Đồng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

44 3800467173
Phòng tài chính kế hoạch huyện 

Bù Đăng

Số 126 QL14, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

45 3800654127
Xí nghiệp khai thác đá xây dựng 

Trang Thanh

khu Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng
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46 3800709947 Văn phòng Huyện Uỷ Bù Đăng
QL14, Đức Phong, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

47 3801052622
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bù 

Đăng
T, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

48 3801097535
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Như Tiến Đạt

Quốc lộ 14, Thôn 2, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

49 3801305496

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và 

Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện Bù Đăng

Đường 14/12, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

50
3800316946-

011

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký 

đất đai huyện Bù Đăng

QL 14, Khu Hòa Đồng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Hòa Đồng

THôn Hòa 

Đồng
xã Bù Đăng

51 3800145225
Ban Quản Lý Bến Xe Huyện Bù 

Đăng

Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
 Khu Tân Hưng Thôn Tân Hưng xã Bù Đăng

52 3800431240
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất huyện Bù Đăng

Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
 Khu Tân Hưng Thôn Tân Hưng xã Bù Đăng

53 3800431265 Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng
Lý Thường Kiệt, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
 Khu Tân Hưng Thôn Tân Hưng xã Bù Đăng

54
3800102045-

008

Trạm Chăn Nuôi - Thú Y huyện 

Bù Đăng

05, QL 14, khu Tân Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Tân Hưng Thôn Tân Hưng xã Bù Đăng

55 3801281929

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 

ĐỨC ANH

Tổ 4, Thôn 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Tổ 4 Tổ 4 xã Bù Đăng

56 3800611437
Công ty cổ phần dịch vụ, thương 

mại Chiến Thắng

ấp 3, xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
ấp 3 xã Bù Đăng

57 3800425462
Công ty cổ phần thương mại xuất 

nhập khẩu Nam Tây Nguyên

ấp 6, xã Minh Hưng,, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
ấp 6 xã Bù Đăng

58 3800824121
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Xe Máy Hùng Anh

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Khu Đức Lập xã Bù Đăng

59 3801035384 Công Ty TNHH Đoàn Hữu Tuấn
Số 11, khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Số 11 xã Bù Đăng

60 3800283698 Ban Quản Lý Chợ Bù Đăng
Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Tân Hưng xã Bù Đăng

61 3801009881
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương  

Mại Dịch Vụ Sơn Hà

Thôn 2, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648
Thôn 2 xã Bù Đăng
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